
Bắt đầu
Hoàn 

thành

I

1
Công khai danh sách đã họp HĐTV đất đai các hộ có nguồn gốc 

trước ngày 18/12/1980
1/6/2022 22/6/2022 Đc Ngạn Thôn trưởng 04 thôn Đc Dũng

2 Điều chính dự toán làm đường bê tông theo giá xi măng mới 10/6/2022 15/6/2022 Đc Hùng Kế toán Đc Dũng

3
Rà soát các hộ ảnh hưởng; xử lý các hộ vi phạm trong hướng 

tuyến cao tốc Bắc Nam
1/6/2022 10/6/2022 Đc Hùng Các tổ công tác Đc Dương

4

Tổng hợp danh sách Rà soát hộ chưa có nhà vệ sinh tự hoại; 

Tổng hợp Rà soát hộ đăng ký xây dựng hố xử lý nước thải sinh 

hoạt.
1/6/2022 5/6/2022 Đc Hùng Các đ/c Chỉ đạo thôn Đc Tuyên

5
Tham mưu Ban chỉ đạo kiểm tra, làm việc với các thôn: Soát xét 

đường găng về xây dựng khu dân cư.
25/6/2022 28/6/2022 Đc Hùng Ban chỉ đạo. Đc Dương 

6 Tổng hợp đầu việc các hộ XDNTM 25/6/2022 28/6/2022 Đc Hùng Ban chỉ đạo. Đc Tuyên

VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG AN NINH

Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường (Bao gồm NTM) ( 06 nhiệm vụ ĐK;04 nhiệm vụ giao thêm)

TT Nội dung công việc/nhiệm vụ

Thời gian thực hiện Ban 

ngành đơn 

vị chủ trì

Ban, ngành đơn vị 

phối hợp

Lãnh đạo 

phụ trách

Nhiệm vụ lãnh đạo UBND xã giao thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ KỲ TRUNG Độc lập-  Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 06 NĂM 2022

Số:   KH-UBND Kỳ Trung, ngày 24 tháng 5 năm 2022



1
Tham mưu ban hành giấy mời làm việc Đơn vị tư vấn đo đất 

lâm nghiệp
Đc Hùng Đc Trang VP Đc Tuyên

2 Xác minh nguồn gốc18 trường hợp Đất 1980 Đc Ngạn Ban cán sự 4 thôn Đc Dũng

3
Giám sát các công trình XDCB trên địa bàn: Khu vui chơi giải 

trí; Đường giao thông; Trường TH&THCS

Đc Ngạn; 

Hùng

Ban giám sát cộng 

đồng
Đc Dũng

4 Thực hiện DVC mức độ 3 và tiếp nhận hồ sơ qua mạng đơn vị Đc Ngạn Đc Dũng

II

1
Tổ chức tập luyện và tham gia giải bóng đá nhi đồng toàn huyện 

năm 2022
1/6/2022 11/6/2022 Đc Long

Ban văn hoá, Trường 

TH & THCS 
Đ/c Tuyên

2
Phối hợp hội LHPN xã tổ chức tập luyện và tham gia hội thi Câu 

lạc bộ gia đình hạnh phúc và hát ru năm 2022;
1/6/2022 4/6/2022 Đc Long

Ban Văn hoá, Hội 

LHPN 
Đ/c Tuyên

3 Đăng tải các sự kiện  kịp thời lên trang TTĐT xã (5 tin bài); 1/6/2022 30/6/2022 Đc Long
Thành viên BBT 

Trang TTĐT xã
Đ/c Tuyên

4

Tuyên truyền các hoạt động tại địa phương,dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3,4; phòng chống dịch, phòng cháy chữa cháy 

rừng, đường cao tốc Bắc Nam... trên đài truyền thanh cơ sở xã, 2 

lượt/ngày trên đài truyền thanh cơ sở xã

1/6/2022 30/6/2022 Đc Long Đ/c Tuyên

5
Tham mưu quyết định kiện toàn Ban biên tập Đài truyền thanh 

cơ sở xã
2/6/2022 2/6/2022 Đc Long Đ/c Tuyên

6
Phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức giải bóng đá thiếu niên nhi 

đồng năm 2022
17/6/2022 18/6/2022 Đc Long Ban văn hoá Đ/c Tuyên

7
Rà soát, báo cáo và đề xuất giải pháp bổ sung thiết chế văn hoá 

tại nhà văn hoá các thôn; trung tâm học tập cộng đồng  xã.
6/6/2022 9/6/2022 Đc Long

Ban Văn hoá, Hội 

LHPN 
Đ/c Tuyên

8 Thực hiện các nhiệm vụ XD NTM và nhiệm vụ khác được giao 1/6/2022 31/6/2022 Đc Long Đ/c Tuyên

Thường xuyên

Từ 01/6-05/6

Từ 01/6-15/6

Thường xuyên

Văn hóa - chính sách (10 nhiệm vụ ĐK; 03 nhiệm vụ giao thêm)



9
Làm 01 bộ hồ sơ mai táng phí đối tượng chất độc hóa học nộp 

huyện
8/6/2022 13/6/2022 Đc Hiên Đc Tuyên

10 Kiểm các các hộ làm nhà ở Đc Hiên Đc Tuyên

1 Hoàn thành 14 hồ sơ DVC
Đc Long; 

Hiên
BCS 4 thôn Đc Dũng

2 Sắp xếp hồ sơ, tự kiểm tra CCHC
Đc Long; 

Hiên
Đc Trang VP Đc Dũng

3
Tham mưu ban hành KH thực hiện chuyển đổi số; Chính quyền 

điện tử
1/6/2022 5/6/2022 Đc Long Đc Trang VP Đc Tuyên

III

1
Đăng ký các loại sổ sách phục vụ cho huyện, tỉnh kiểm tra 6 

tháng đầu năm 
1/6/2022 3/6/2022 Đc Hải Đc Dũng

2
Tham mưu điều động dân quân 01 trung đội tham gia hội thao 

tại BCHQS huyện
6/6/2022 17/6/2022 Đc Hải Đc Dũng

3 Tham mưu điều động dân quân binh chủng huấn luyện tại huyện 15/6/2022 30/6/2022 Đc Hải Đc Dũng

4 Trực PCCCR Đc Hải Đc Đức Đc Dũng

1 Sắp xếp hồ sơ, tự kiểm tra CCHC Đc Hải Đc Trang VP Đc Dũng

2 Kiểm tra KH PCTT, TKCN tại các thôn và cơ quan đơn vị Đc Hải
BCS 4 thôn và thủ 

trưởng các đơn vị
Đc Dũng

IV

1

Tham mưu UBND xã ra quyết định thành lập tổ giám sát cộng

đồng đối với người bệnh tâm thần, người sử dụng ma túy có

biểu hiện “ngáo đá” trên địa bàn xã

15/5/2022 15/6/2022 CAX
Văn phòng UBND 

xã
Đc Dũng

Ban Công An (9 nhiệm vụ ĐK,  ...nhiệm vụ giao thêm)

01/6-10/6

01/6-10/6

Thường xuyên

Nhiệm vụ lãnh đạo UBND xã giao thêm

Quốc phòng (4 nhiệm vụ ĐK; 02 nhiệm vụ giao thêm )

Trong tháng 6

Trong tháng 6

Thường xuyên

Nhiệm vụ lãnh đạo UBND xã giao thêm



2
Phối hợp với Trường TH-THCS Kỳ Trung tổ chức tuyên truyền

luật ATGT cho giáo viên, các em học sinh
15/5/2022 15/6/2022 CAX

BGH Nhà trường, 

Đoàn thanh niên
Đc Dũng

3
Rà soát danh sách người mắc bệnh tâm thần, người sử dụng ma

túy có biểu hiện “Ngáo đá” trên địa bàn.
15/5/2022 15/6/2022 CAX

Trạm y tế, CAV các 

thôn
Đc Dũng

4 Tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, 15/5/2022 15/6/2022 CAX Công an viên thôn Đc Dũng

5
Tuần tra kiểm soát đảm bảo tình hình TTATGT trên địa bàn 06 

lượt.
15/5/2022 15/6/2022 CAX Công an viên thôn Đc Dũng

6
Phối hợp với Địa chính, ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận

động các hộ dân ảnh hướng đến hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam
15/5/2022 15/6/2022 CAX

Địa chính, ban ngành 

đoàn thể
Đc Dũng

7

Tăng cường công tác gọi hỏi, giáo dục, răn đe các đối tượng ăn 

chơi lêu lổng, đối tượng quản lý nghiệp vụ và đối tượng quản lý 

theo yêu cầu pháp luật trên địa bàn.

CAX Công an viên thôn Đc Dũng

8 Trực ban tiếp dân giải quyết các thủ tục hành chính. CAX CAX Đc Dũng

9 Xuống địa bàn nắm tình hình thăm hỏi các hộ dân CAX Công an viên thôn Đc Dũng

1

2

V

1
Phối hợp với công chức Văn hóa tuyên truyền các Văn bản có 

hiệu lực từ tháng 6/2021
Đ/c Vinh Đc Long VH Đ/c Dũng

2 Hoàn thiện 10 DVC trực tuyến mức độ 3 Đ/c Vinh Đ/c Dũng

3
Giải quyết các thủ tục hàng ngày cho công dân và nhập hồ sơ 

DVC trực tuyến mức độ 3
Đ/c Vinh Đ/c Dũng

Thường xuyên

Thường xuyên

Thường xuyên

Hằng ngày

Nhiệm vụ lãnh đạo UBND xã giao thêm

Thường xuyên

   30/6/2022

Tư pháp - Hộ tịch (6 Nhiệm vụ ĐK, 02 Nhiệm vụ giao thêm )



4 Rà soát hồ sơ tiếp cận pháp luật theo QĐ 25 của TTg Đ/c Vinh Đc Trang Đ/c Dũng

5
Chuẩn bị các loại hồ sơ và báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra công 

tác Tư pháp.
Đ/c Vinh Đ/c Dũng

6
Tham mưu hồ sơ xử lý vi phạm hướng tuyến dự án cao tốc Bắc - 

Nam
Đ/c Vinh CC  Địa chính Đ/c Dương

1 Sắp xếp hồ sơ, tự kiểm tra CCHC Đc Vinh Đc Trang VP Đc Dũng

2 Tập huấn DVC và nghiệp vụ cho Cán bộ, công chức xã Đc Vinh Đc Trang VP Đc Dũng

VI

1
Đối chiếu nguồn  tháng 05/2022 với KBNN, làm BC tài chính 

tháng 5
1/6/2022 4/6/2022 Đc Huyền Đc Dương

2 Làm BC cáo phí lệ phí tháng 5 nộp Chi cục thuế, 5/6/2022 8/6/2022 Đc Huyền ĐC vinh thủ quỹ Đc Dương

3 Làm HS thanh toán tiền lương , phụ cấp, tháng 06 9/6/2022 12/6/2022 Đc Huyền Đc Dương

4 Làm HS thanh toán BHXH, BHYT, KPCĐ tháng 06 13/6/2022 15/6/2022 Đc Huyền Đc Dương

5 Làm HS thanh toán các khoản chi TX 16/6/2022 22/6/2022 Đc Huyền Đc Dương

6 Thu các quỹ vận động và phí môi trường năm 2022 ( tại 4 thôn) 23/6/2022 30/6/2022 Đc Huyền Đc Dương

1 Sắp xếp hồ sơ, tự kiểm tra CCHC Đc Huyền Đc Trang VP Đc Dũng

I

Trong tháng 6

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Tài chính - Kế toán (6 nhiệm vụ ĐK; ... Nhiệm vụ giao thêm)

01/6-10/6

Thường xuyên

Thường xuyên

01/6-10/6

01/6-05/6

Nhiệm vụ lãnh đạo UBND xã giao thêm

Nhiệm vụ lãnh đạo UBND xã giao thêm

Đoàn thanh niên (06 Nhiệm vụ ĐK; 02 nhiệm vụ giao thêm)



1 Tiếp nhận và tổ chức sinh hoạt cho các em thiếu niên, nhi đồng 

và đoàn viên trường học về sinh hoạt hè trên địa bàn
1/6/2022 30/06/2022 Đc Đức BCS Các thôn Đc Mạnh

2
Cắm biển PCCCR tại các cửa rừng trên địa bàn Đc Đức Công an xã Đc Dũng

3 Phối hợp với Ban văn hóa tổ chức giải bóng đá nhi đồng. Đc Đức Ban văn hóa Đc Tuyên

4
Tham gia chương trình tiếp sức mùa thi Đc Đức Đoàn các xã Đc Mạnh

5 Tham gia đại hội Huyện đoàn Đc Đức Đc Thuần

6

Tiếp tục phối hợp với các Ban ngành đoàn thể tuyên truyền các 

nội dung liên quan đến đường cao tốc Bắc Nam. Chủ động lực 

lượng khi được điều động giúp các hộ di tài sản, vật kiến trúc vi 
01/6/2022 30/6/2022 Đc Đức

MTTQ & các đoàn 

thể
Đc Mạnh

1 Hoàn thành đường điện thắp sáng tại thôn Trung Sơn Đc Đức BCS thôn Trung Sơn Đc Tuyên

2 Sắp xếp hồ sơ, tự kiểm tra CCHC Đc Đức Đc Trang VP Đc Dũng

II

1
Phối hợp hội LHPN, Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức tuyên 

truyền chính sách BHYT, BHXH cho hội viên phụ nữ.
  5/6/2022   10/6/2022 Đc Vân

4 chi hội, BHXH, 

Hội LHPN huyện
Đc Tuyên

2
Phối hợp với Ban văn hóa tập luyện và tham gia hội thi Câu lạc 

bộ gia đình và hát ru năm 2022 tại xã Lâm Hợp
5/26/2022 6/4/2022 Đc Vân Ban VH Đc Tuyên

3
Vận động 2 hộ ( Bà Hợp, chị Lài) lắp hệ thống xử lý nước thải

sinh hoạt
Đc Vân 4 chi hội Đc Mạnh

4
Chỉ đạo 4 chi hội ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tuyến

đường tự quản
  18/6/2022  20/6/2022 Đc Vân 4 chi hội Đc Mạnh

01/6-10/6

01/6-10/6

Trong tháng 6

Nhiệm vụ lãnh đạo UBND xã giao thêm

08/6/2022

17,18/6/2022

6/6/2022

10/06/2022

Hội Phụ nữ ( 08 nhiệm vụ ĐK; 03 nhiệm vụ giao thêm)



5
Tham gia cùng ủy ban kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại chi bộ thôn 

Trung Sơn và xây dựng kế hoạch kiểm tra chi bộ Nam Sơn
6/20/2022 6/25/2022 Đc Vân

Đoàn kiểm tra 

UBKT Đảng ủy
Đc Sơn

6

Phối hợp với các ban ngành Tài chính kế toán, văn hóa chính 

sách chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ đoàn giám sát HĐND huyện 

giám sát BHYT, BHXH trên địa bàn xã.

5/26/2022 6/10/2022 Đc Vân
Tài chính Kế toán, 

Văn hóa chính sách
Đc Tuyên

7

Họp BCH hội LHPN xã triển khai kế hoạch xây dựng NTM 

nâng cao, kế hoạch sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm. Triển 

khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022

6/8/2022 6/8/2022 Đc Vân BCH 4 chi hội Đc Mạnh

8

Tham gia và chỉ đạo 4 chi hội sơ kết và tổ chức hội nghị sơ kết 

công tác hội 6 tháng đầu năm. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2022

6/22/2022 6/28/2022 Đc Vân 4 chi hội Đc Mạnh

1 Sắp xếp hồ sơ, tự kiểm tra CCHC Đc Vân Đc Trang VP Đc Dũng

2
Kiểm tra các nhà đã gắn biển nhà sạch, vườn đẹp nhắc nhở các

hộ vệ sinh, sắp xếp đồ dùng
Đc Vân Chi hội 4 thôn Đc Mạnh

3 Vận động 2 hội viên lắp đặt hố xử lý nước thải sinh hoạt Đc Vân Chi hội 4 thôn Đc Mạnh

III

1
Phối hợp với XN chè đi kiểm tra đôn đốc các hộ chăm sóc làm 

cỏ,phá váng cho chè trồng mới, bón phân phun thuốc cho chè 

kinh doanh, chè trồng mới

Đc Trọng XN chè 12/9 Đc Dũng

2

Phối hợp với BCS các thôn đi kiểm tra hướng dẫn  vườn mẫu, 

các mô hình chăn nuôi trâu, bò, và mô hình nuôi ong lấy mật để 

đưa vào nghiệm thu 6 tháng đầu năm.

15/6/2022 30/6/2022 Đc Trọng BCS 4 thôn Đc Dũng

Trong tháng 6

Trong tháng 6

Trong tháng 6

Nhiệm vụ lãnh đạo UBND xã giao thêm

Hội Nông dân (06 nhiệm vụ ĐK; 02.nhiệm vụ giao thêm)

01/6-10/6



3
Phối hợp với khuyến nông, BCS các thôn chỉ đạo nhân dân làm 

đất cày bừa gieo 15 ha lúa hè thu đúng theo lịch thời vụ
1/6/2022 10/6/2022 Đc Trọng BCS 4 thôn Đc Dũng

4
Phối hợp với Ngân hàng CSXH và Ngân hàng nông nghiệp 

&PTNT thu lãi đạt kết quả tốt.
1/6/2022 13/6/2022 Đc Trọng

5
Phối hợp với XN chè chỉ đạo nhân dân thu hái

 chè tháng 6 là 268 tấn búp tươi.
Đc Trọng XN chè 12/9 Đc Dũng

6 Tham gia hội thi  nhà nông đua tài

7 Bàn giao bê của chương trình VinGROUP Đc Trọng
BCS thôn Đất Đỏ; 

Nam Sơn
Đc Dũng

1 Sắp xếp hồ sơ, tự kiểm tra CCHC Đc Trọng Đc Trang Đc Dũng

2 Vận động 4 hộ lắp hố xử lý nước thải sinh hoạt Đc Trọng Chi hội 4 thôn Đc Mạnh

IV

1 Họp BCH bàn và thống nhất triển khai công tác

 của hội trong thời gian tới
1/6/2022 5/6/2022 Đc Lâm BCH hội Đc Mạnh

2
Chỉ đạo các chi hội lao động dọn vệ sinh, cắt tỉa chăm sóc hàng 

rào xanh,hoa, cây bóng mát trên tuyến đường tự quản.
Đc Lâm Chi hội 4 thôn Đc Mạnh

3 Chỉ đạo 4 hội viên lắp đặt ống thu gom 

nước thải sinh hoạt hộ gia đình
Đc Lâm Chi hội 4 thôn Đc Mạnh

1 Sắp xếp hồ sơ, tự kiểm tra CCHC 6/1/2022 6/10/2022 Đc Lâm Đc Trang Đc Dũng

Trong tháng 6

Trong tháng 6

Trong tháng 6

Trong tháng 6

Nhiệm vụ lãnh đạo UBND xã giao thêm

Hội Cựu chiến Binh (03nhiệm vụ ĐK;01 nhiệm vụ giao thêm)

Nhiệm vụ lãnh đạo UBND xã giao thêm

Ngày 20 tháng 05 năm 2022

01/6-10/6

6/6/2022

Trong tháng 6



PHÓ CHỦ TỊCH

KT. CHỦ TỊCH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Lê Đình Dũng

Người làm báo cáo

Nguyễn Ngọc Huyền Trang
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